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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Hải Hường 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Gia Lương 

                            Ông Nguyễn Trung Thông 

- Thư ký phiên toà: Ông Tôn Trọng Hưng - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

BG. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh BG tham gia phiên toà: Bà Phan 

Thị Diễm Hạnh - Kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 23/5 và ngày 24/5/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh BG mở 

phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 04/2023/TLPT-HS 

ngày 23 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thanh B do có kháng cáo của 

bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HS-ST ngày 19/01/2023 của 

Tòa án nhân dân huyện TY, tỉnh BG. 

* Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh B, sinh ngày 22/6/2004; Nơi cư trú: tổ dân phố 

Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện TY, tỉnh BG; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; con 

ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1983, Gia 

đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: 

Không có; nhân thân: ngày 31/10/2022 Công an huyện TY xử phạt hành chính 

về hành vi cố ý gây thương tích. 

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn 

Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa). 

* Trong vụ án còn có 12 bị cáo khác và 20 người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan nhưng không liên quan đến kháng cáo, không có kháng nghị nên Tòa án 

cấp phúc thẩm không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BG 

 

Bản án số: 80/2023/HS-PT 

Ngày 24-5-2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Trong tháng 7 năm 2022 Nguyễn Tuấn A, sinh ngày 21/9/2005, trú quán tổ 

dân phố Đình, thị trấn Cao Thượng, huyện TY phát sinh mâu thuẫn dẫn đến hẹn 

đánh nhau với Đào Công A, sinh năm 2005, trú tại thôn Hoàng Long, xã Tân 

Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh BG. Nguyễn Tuấn A đã gặp Nguyễn Văn Chương, 

sinh ngày 12/4/2005, trú tại thôn Chợ, xã Cao Xá, huyện TY; Nguyễn Văn H, 

sinh ngày 20/6/2005, trú tại thôn Châu Nghè, xã Cao Xá, huyện TY; Nguyễn 

Tiến H, sinh ngày 17/7/2007, trú tại tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Cao Thượng, 

huyện TY; Dương Văn L, sinh ngày 04/10/2004, trú tại thôn Chợ, xã Cao Xá, 

huyện TY; Phùng Văn A, sinh ngày 08/01/2007, trú tại thôn Tân Trung, xã Ngọc 

Châu, huyện TY; Đỗ Đình Đ, sinh ngày 15/3/2005, trú tại tổ dân phố Đình, thị 

trấn Cao Thượng, huyện TY; Ngô Ngọc K, sinh ngày 03/02/2005, trú tại thôn 

Lý, xã Việt Lập, huyện TY; Giáp Văn A, sinh ngày 12/7/2005, trú tại thôn Trại, 

xã Cao Xá, huyện TY; Giáp Việt H, sinh ngày 22/8/2006, trú tại thôn Nguộn A, 

xã Cao Xá, huyện TY nói với với mọi người buổi tối ngày 17/7/2022 hẹn đánh 

nhau với nhóm Đào Công A tại khu vực đường mới hướng đi từ xã Việt Lập đến 

xã Cao Xá, huyện TY đồng thời rủ các đối tượng này giúp sức được cả nhóm 

đồng ý. Sau đó, Chương trực tiếp rủ Giáp Văn H, sinh ngày 10/10/2005, trú tại 

thôn Nguộn A, xã Cao Xá, huyện TY; Dương Văn A, sinh năm 2003, trú tại thôn 

Chợ, xã Cao Xá, huyện TY đến đánh nhau. Ngoài ra, C còn sử dụng tài khoản 

Facebook "Chương Kòi" nhắn tin vào tài khoản Facebook "Giáp Tiện" của Giáp 

Văn Tiện, sinh ngày 10/9/2004, trú tại thôn Chợ, xã Cao Xá, huyện TY và tài 

khoản "Nguyễn Trọng Đại" của Nguyễn Trọng Đ, sinh ngày 25/01/2004, trú tại 

thôn Nguộn A, xã Cao Xá, huyện TY rủ Tiện và Đại cùng tham gia. 

Tiện gặp Nguyễn Văn T, sinh ngày 31/7/2005, trú tại thôn Hạ, xã Cao Xá, 

huyện TY và nhắn tin vào tài khoản Facebook "Nguyễn Văn Thành (mốc)" của 

Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 02/02/2005, trú tại thôn Bằng Cục, xã Ngọc 

Châu, huyện TY; tài khoản "Giáp Quang Linh" của Giáp Quang L, sinh ngày 

22/12/2005, trú tại thôn Um Ngò, xã Việt Lập, huyện TY; tài khoản "Toản còi" 

của Hà Quốc T, sinh ngày 19/11/2005, trú tại thôn Liên Bộ, xã Liên Chung, 

huyện TY đồng thời rủ những đối tượng này tham gia đánh nhau cùng. Tiếp đó, 

Thành gặp và rủ Nguyễn Xuân C, sinh ngày 14/7/2006, trú tại thôn Bằng Cục, xã 

Ngọc Châu, huyện TY. Chiến rủ Phạm Quốc A, sinh ngày 02/5/2004, trú tại thôn 

Đồng Lầm, xã Ngọc Thiện, huyện TY cùng tham gia đánh nhau. Linh nhắn tin 

vào tài khoản Facebook "Nguyễn Hùng" của Nguyễn Văn H, sinh ngày 

04/12/2003, trú tại thôn Đông Khoát, xã Việt Lập, huyện TY. Toản rủ Đào Văn 

T, sinh ngày 21/10/2005, trú tại thôn Liên Bộ, xã Liên Chung, huyện TY đi đánh 

nhau. Hiệp rủ Nguyễn Minh N, sinh ngày 15/3/2004, trú tại thôn Nguộn A, xã 

Cao Xá, huyện TY đi đánh nhau. Nguyễn Trọng Đ rủ Nguyễn Văn D, sinh ngày 

12/9/2006, trú tại thôn Nguộn A, xã Cao Xá, huyện TY. Thắng sử dụng tài khoản 

Facebook "Thắng con BG" nhắn tin vào tài khoản "Bình Minh" của Nguyễn 

Thanh B, sinh ngày 22/6/2004, trú tại tổ dân phố Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng, 

huyện TY. Bình đến rủ Nguyễn Văn B, sinh ngày 17/9/2003, trú tại thôn Tân 

Hòa, xã Hợp Đức, huyện TY đi đánh nhau. Nhận được thông tin đi đánh nhau tất 

cả các đối tượng đều đồng ý tham gia. 
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Sáng ngày 17/7/2022, TA gặp H, Nguyễn Văn H ở thôn Châu Nghè, xã Cao 

Xá và Phùng Văn An tại thị trấn Cao Thượng, các đối tượng đến cửa hàng sắt 

“Hoàng Đẩu” ở tổ dân phố phố Mới, thị trấn Cao Thượng mua 03 ống kẽm, mỗi 

ống dài 06m, đường kính 2,1cm cắt đôi thành 02 đoạn, tổng thành 06 đoạn, sau 

đó đến cửa hàng bán dao của bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố 

Đông, thị trấn Cao Thượng mua 04 con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) và Tuấn 

Anh lấy 02 con dao nhọn ở nhà đi mang đến cửa hàng cơ khí của gia đình anh 

Nguyễn Văn P, sinh năm 1988, trú tại thôn Hạ, xã Cao Xá, huyện TY, Tuấn Anh 

đưa cho cháu Nguyễn Minh Đ, sinh năm 2014 (con anh P) số tiền 30.000 đồng 

bảo Đ hàn 06 ống kim loại vào 04 con dao vừa mua và 02 con dao Tuấn Anh 

mang ở nhà đi, thành 06 phóng lợn. Sau khi hàn xong, TA, H, H2 và A đem 6 

con dao phóng lợn đến nhà A thì gặp H2 đến chơi nên đã rủ H2 tối đi đánh nhau 

cùng được H2 đồng ý.  

Khoảng 19 giờ ngày 17/7/2022, TA sử dụng tài khoản Facebook "Nguyen 

Tuấn Anh" nhắn tin vào tài khoản "Đỗ Đình Đại" bảo Đại đến quán Lẩu nướng 

98 tại khu đô thị An Huy thuộc tổ dân phố Mới, thị trấn Cao Thượng đón Khoa 

và nhắn tin vào tài khoản "Dương Long" bảo Long ra đường mới chờ ở đó, còn 

mình đi xe mô tô nhãn hiệu DRAGON, màu nâu, biển kiểm soát 98L9-0383 đến 

nhà Phùng Văn An bảo An đi xe mang dao phóng lợn ra đường mới nhưng do 

An không biết lái xe nên TA bảo H2 đến điều khiển xe chở TA mang dao đi. TA, 

H mang dao phóng lợn ra khu vực ngã ba đường mới thuộc thôn Văn Miếu, xã 

Việt Lập thì gặp C, L đã mang một két vỏ chai bia Tiger (loại chai thủy tinh) 

đứng đợi ở rìa đường. Tuấn Anh để dao phóng lợn xuống lề đường gần két đựng 

vỏ chai bia để chờ thêm người đã hẹn. Một lúc sau Tiện đi bộ đến, Nđi xe mô tô 

biển kiểm soát 98H1-333 chở H đến, B đi xe mô tô biển kiểm soát 98H1-339.47 

chở Bình đến; Nguyễn Văn H ở thôn Đông Khoát, xã Việt Lập đi xe mô tô biển 

kiểm soát 98H1-390.77 chở L đến; T đi xe mô tô không có biển kiểm soát chở T 

đến; C đi xe mô tô biển kiểm soát 98H1-011.57 chở T đến; Đỗ Đình Đ đi xe mô 

tô biển kiểm soát 98F6-5037 chở K đến; Giáp Văn A đi xe mô tô biển kiểm soát 

98AG-017.62 đến một mình; Nguyễn Văn Hở thôn Châu Nghè, xã Cao Xá đi xe 

mô tô kiểu dáng Wave, màu xanh chở Phùng Văn A và H đến; Nguyễn Trọng Đ 

đi xe mô tô biển kiểm soát 98AK-009.16 chở D cầm theo một thanh kiếm tự chế, 

dài khoảng 01m; Phạm Quốc A đi xe mô tô biển kiểm soát 98AK-010.94 đến 

một mình và Nguyễn Văn Thắng đi nhờ xe đến. 

Khi thấy nhóm đến đông đủ, TA bảo tất cả đi về huyện Yên Thế tìm nhóm 

của Đào Công A để đánh nhau. Lúc này, nhóm của TA đi trên 11 xe mô tô riêng 

xe mô tô BKS 98L9-0383 của Tuấn Anh để lại. Quá trình tập trung đi lên Yên 

Thế nhóm của Tuấn Anh mang theo các hung khí gồm: Giáp Văn A lái xe chở 

TA cầm 01 dao phóng lợn, 02 vỏ chai bia; C lái xe chở Long cầm 01 dao phóng 

lợn; H ở thôn Châu Nghè, xã Cao Xá lái xe chở Phùng Văn A cầm 03 vỏ chai bia 

và Nguyễn Tiến H cầm 01 thanh kiếm; T lái xe chở Toản cầm 01 dao phóng lợn 

và T cầm 03 vỏ chai bia; Nguyễn Trọng Đ lái xe chở Hoàng cầm 01 dao phóng 

lợn và Doanh không cầm gì; Nghĩa lái xe chở Hiệp không cầm gì; Nguyễn Văn 

Hùng ở thôn Đông Khoát, xã Việt Lập lái xe chở Linh cầm theo 01 dao phóng 
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lợn và 03 vỏ chai bia; Chiến lái xe chở T cầm 02 vỏ chai bia; Phạm Quốc A lái 

xe chở T cầm 02 vỏ chai bia; Nguyễn Văn B lái xe chở Bcầm 02 vỏ chai bia; Đỗ 

Đình Đ lái xe chở Khoa cầm 01 dao phóng lợn, 04 vỏ chai bia. Cả nhóm đi theo 

đường Quốc lộ 17 qua xã Liên Sơn, thị trấn Nhã Nam, huyện TY hướng về phía 

thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế. Khi đến đoạn đường thuộc thị trấn Nhã 

Nam, TA đã quệt dao phóng lợn xuống mặt đường, đánh lửa còn Giáp Quang L 

và Ngô Ngọc Kh ném vỏ chai bia ra đường mục đích để giương oai gây hoang 

mang lo lắng cho người dân tham gia giao thông đi trên đường và người dân 

xung quanh. Trên đường đi, xe của N và Nguyễn Trọng Đ đi sau cùng nên khi 

đến ngã tư thị trấn Nhã Nam do không đi theo kịp nên Nghĩa điều khiển chở 

Hiệp còn Nguyễn Trọng Đ điều khiển chở H2 và D dừng lại ở khu vực cánh 

đồng thuộc tổ dân phố Tiến Phan 1, thị trấn Nhã Nam để chờ. Tại đây, Hoàng 

đưa dao phóng lợn cho Hiệp cầm. Sau đó, Nghĩa điều khiển xe chở Hiệp cầm 

dao phóng lợn, Nguyễn Trọng Đại điều khiển xe chở H2 và D đi về thị trấn Cao 

Thượng. 

TA và các đối tượng còn lại đi đến tổ dân phố Tiến Phan 2, thị trấn Nhã 

Nam thì Chương nhận được điện thoại của Dương Văn A, sinh năm 2003, trú tại 

thôn Chợ, xã Cao Xá, A nói là thấy nhóm của Công A ở thị trấn Cao Thượng nên 

C đã bảo cả nhóm đi quay lại thị trấn Cao Thượng, trên đường về thì gặp lại xe 

của N điều khiển chở H, xe của Nguyễn Trọng Đ điều khiển chở H2 và D. Sau 

khi về đến thị trấn Cao Thượng nhưng không gặp nhóm của Công A nên các đối 

tượng quay lại ngã ba đường mới thuộc thôn Văn Miếu, xã Việt Lập. Tại đây, H 

bỏ dao phóng lợn, T vứt vỏ chai bia ở lề đường rồi cùng T, Phạm Quốc A, N, 

Ch, Giáp Văn A đi về trước. 

Các đối tượng còn lại đứng nói chuyện khoảng 10 phút thì TA rủ mọi người 

đi lên cầu Sông Thương hướng đi xã Liên Chung đến xã Dương Đức, huyện 

Lạng Giang tìm nhóm của Đào Công A thì tất cả đồng ý. Trên đường đi, T và T 

ném dao phóng lợn và vỏ chai bia xuống lề đường tại khu vực gần cây xăng 

thuộc thôn Trong Giữa, xã Việt Lập rồi tiếp tục đi cùng nhóm đến cầu Sông 

Thương. Cả nhóm đi sang đầu cầu phía xã Dương Đức, huyện Lạng Giang thì 

quay ngược lại thấy các anh Nguyễn T, sinh năm 2007, trú tại thôn Lãn Tranh 1, 

xã Liên Chung, huyện TY, Nguyễn Duy K, sinh năm 2007, trú tại thôn Nhuần, 

xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang; Đỗ Huy Đ, sinh năm 2006, trú tại thôn Lãn Tranh 

2, xã Liên Chung, huyện TY; Đỗ Danh D, sinh năm 2007, trú tại thôn Liên Bộ, 

xã Liên Chung, huyện TY đang ngồi chơi ở đầu cầu thuộc thôn Lãn Tranh 2, xã 

Liên Chung. Lúc này, K và một số người khác dùng vỏ chai bia ném về phía 

nhóm anh Tuấn nhưng không trúng ai. Sau đó, Tuấn Anh và Chương sử dụng 

dao phóng lợn; L, K, H, B, H, D, Phùng A dùng chân tay không lao vào đuổi 

đánh nhóm của anh T làm T bị xưng nề, xước da vùng đầu và hai chân, anh D bị 

xưng nề vùng sau tai trái, anh K bị xưng nề, xước da vùng lưng, sườn phải và 

khuỷu tay phải, anh Đ bị rách da vùng mặt, chợt xước da bả vai phải, bầm tím 

vùng ngực phải. Quá trình tấn công, TA và C cầm dao phóng lợn vụt xuống 

đường nên 02 lưỡi dao đã gãy khỏi cán rời ra, các đối tượng tấn công vào anh K 

cầm điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 Plus giơ ra đỡ thì bị đánh trúng làm điện thoại 



 5 

bị hư hỏng màn hình. Sau đó, T hô “Công an” nên tất cả dừng lại, lên xe mô tô đi 

về phía UBND xã Liên Chung. Thời điểm này khoảng 21 giờ 45 phút anh Dương 

Văn C, sinh năm 1987 ở thôn Lãn Tranh 1, xã Liên Chung, huyện TY chứng 

kiến sự việc đã dùng điện thoại di động của mình quay video ghi lại, sau đó giao 

nộp cho Cơ quan điều tra. 

Lúc này, T và T đi về nhà còn lại Nguyễn Văn H ở thôn Đông Khoát, xã 

Việt Lập lái xe chở L cầm cán dao phóng lợn và Tiện; Nguyễn Đình Đ lái xe chở 

K và TA cầm cán dao phóng lợn; L lái xe chở C cầm cán dao phóng lợn, Nguyễn 

Văn H ở thôn Châu Nghè, xã Cao Xá lái xe chở Phùng Văn A và H; Nguyễn 

Trọng Đ lái xe chở H và D, Nguyễn Văn B lái xe chở Bình đi theo đường nhựa 

để về thị trấn Cao Thượng; trên đường về đến khu vực cổng đền Dành thuộc 

thôn Hậu, xã Liên Chung thì gặp Dương Văn A đang điều khiển xe mô tô đi một 

mình. Thấy vậy, A đi theo phía sau nhóm của TA. Khi về đến đoạn đường thuộc 

thôn Nguộn, xã Liên Chung thì gặp anh Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 04/9/2006, 

trú tại thôn Liên Bộ, xã Liên Chung; Lê Hoàng Đ, sinh ngày 05/4/2006, trú tại 

thôn Hòa An, xã Hợp Đức, Tống Văn D, sinh ngày 17/10/2006, trú tại thôn Liên 

Bộ, xã Liên Chung; Trần Trung N, sinh ngày 20/01/2006, trú tại thôn Hòa An, xã 

Hợp Đ; Phú Quang H, sinh ngày 13/02/2006, trú tại thôn Quất, xã Hợp Đức, 

huyện TY đi xe mô tô và xe điện ngược chiều. TA bảo quay lại đuổi đánh nhóm 

thanh niên trên. C, TA, L sử dụng cán dao phóng lợn, Nguyễn Văn H ở thôn 

Châu Nghè, xã Cao Xá, Phùng Văn A, H, H2, T, Nguyễn Đình Đ lao vào dùng 

chân tay không đánh. Riêng Dương Văn A vẫn đi ở phía sau không có bất cứ 

hành động gì giúp sức. Nhóm của TA tấn công làm anh Đ bị xước da bầm tím 

vùng lưng; anh H bị xước da, bầm tím vùng tay hai bên và chân phải; anh D bị 

xước da vùng lưng, khuỷu tay phải và môi trên; anh N bị thương tích rách da, 

chảy máu tại khuỷu tay trái, xước da vùng mu bàn tay phải; anh Đ bị xước da 

vùng lưng, sườn trái, xưng nề, bầm tím vùng sau gáy, tay trái. Sau đó, có người 

dân đi qua nói "ở đây có lắp camera” nên các đối tượng bỏ đi về thị trấn Cao 

Thượng. Đỗ Đình Đ đưa K về quán Lẩu nướng 98 rồi đưa TA quay lại chỗ lấy xe 

mô tô. C, Long, L, H, H, Phùng Văn A, Nguyễn Trọng Đ quay về khu đường 

mới, tại đây, các đối tượng bỏ cán dao phóng lợn còn H vứt kiếm xuống lề 

đường sau đó đi về còn C nhặt lại 03 cán dao phóng lợn mang về cất ở nhà. Khi 

nhóm C đi về khu đô thị An Huy lúc này khoảng 00 giờ 25 phút ngày 18/7/2022 

thì bị một công dân sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Bảo Long" quan sát 

thấy đã cung cấp thông tin đến trang FanPage của Công an huyện TY phản ánh 

sự việc. 

Công an xã Liên Chung ngay sau khi nhận được tin báo đã tiến hành kiểm 

tra, xác định hiện trường. Kết quả thu giữ trên cầu thuộc thôn Lãn Tranh 2, xã 

Liên Chung: 01 vỏ chai bia và 08 mảnh vỡ của vỏ chai bia loại Tiger. Thu giữ tại 

khu vực thôn Nguộn, xã Liên Chung: 01 con dao nhọn, dạng dao chọc tiết lợn, 

dài 29cm, vị trí rộng nhất 05cm, chuôi bằng sắt, bị cong vênh; 01 con dao nhọn, 

dạng tự chế, dài 38,5cm, vị trí rộng nhất là 5,5cm. 

Ngày 18/7/2022, Cơ quan điều tra tạm giữ 01 điện thoại di động Iphone 6 

Plus của anh Nguyễn Duy K. 
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Ngày 19/7/2022, Cơ quan điều tra tạm giữ xe mô tô biển kiểm soát 98H1-

333.32 của Nguyễn Minh N; tạm giữ 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus và xe 

mô tô biển kiểm soát 98F6-5037 của Đỗ Đình Đ; tạm giữ 01 điện thoại di động 

Iphone 6s Plus của Nguyễn Văn H ở thôn Châu Nghè, xã Cao Xá; tạm giữ 01 

điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng của Nguyễn Thanh B. 

Ngày 19/7/2022, UBND thị trấn Nhã Nam, UBND thị trấn Cao Thượng, 

UBND xã Liên Sơn, UBND xã Việt Lập và UBND xã Liên Chung có văn bản 

phản ánh: ngày 17/7/2022 có nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng còn trẻ tuổi 

đi trên nhiều xe mô tô, có mang theo dao phóng lợn, kiếm, vỏ chai bia di chuyển 

tốc độ cao, trên đường đi có nẹt bô xe, di chuyển từ thị trấn Cao Thượng qua xã 

Liên Sơn, thị trấn Nhã Nam lên Yên Thế. Sau đó quay lại qua thị trấn Nhã Nam, 

thị trấn Cao Thượng, xã Việt Lập, đến xã Liên Chung, huyện TY, gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc, hoang mang, ảnh hưởng đến đời 

sống tinh thần của nhân dân địa phương. Do vậy chính quyền địa phương đề nghị 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện TY xử lý nghiêm hành vi của các đối 

tượng. 

Ngày 20/7/2022, Công an xã Liên Chung bàn giao tài liệu, tang vật cho Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện TY. 

Ngày 11/8/2022 tại Công an huyện TY, Cơ quan điều tra đã thu giữ được 

11 file video từ hệ thống camera an ninh của Công an huyện, ghi lại hình ảnh 

diễn biến vụ việc. 

Tại Kết luận giám định số 1718/KL-KTHS ngày 26/9/2022 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh BG kết luận: Không phát hiện dấu vết cắt ghép nội 

dung hình ảnh trong các file video được lưu trong 01 đĩa CD-R nhãn hiệu NEO, 

màu cam, gửi giám định (11 file video). Không phát hiện dấu vết cắt ghép nội 

dung hình ảnh trong 01 file video có tên “video đánh nhau ở cầu Sông 

Thương.mp4”. Trích xuất được 46 hình ảnh thể hiện diễn biến sự việc có trong 

các file video gửi giám định (BL 10, 11). 

Tại Kết luận định giá tài sản số 58/KL-ĐGTS ngày 09/9/2022 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện TY kết luận: 01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu gold, đã qua sử dụng, bị hư hỏng màn hình 

trị giá 350.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định thương tích 

đối với anh Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Duy Khánh, Đỗ Huy Đăng, Đỗ Danh 

Diễn, Nguyễn Minh Đức, Lê Hoàng Đan, Tống Văn Dương, Trần Trung Nhật và 

anh Phú Quang Huy. Tuy nhiên, những người này đều xác định do thương tích 

nhẹ, vết thương đã khỏi nên tự nguyện làm đơn từ chối giám định đồng thời 

không yêu cầu bồi thường gì. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định dẫn giải nhưng 

tất cả không chấp hành nên không giám định được. 

* Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số: 09/2023/HS-ST ngày 19/01/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện TY, tỉnh BG quyết định: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; 



 7 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt Nguyễn Thanh B 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù về tội “Gây rối 

trật tự công cộng”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn xử phạt đối với những bị cáo khác, tuyên về 

xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 27/01/2023, bị cáo Nguyễn Thanh B kháng cáo xin hưởng án treo. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh B bổ sung kháng cáo đề 

nghị giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo. 

Tại phiên tòa bị cáo trình bày: Bị cáo rất ân hận về hành vi mình đã gây ra, 

bị cáo cung cấp thêm tài liệu bị cáo có ông nội có thời gian tham gia quân đội. 

Được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích trong sản xuất, có cụ 

nội được tặng thưởng huân chương kháng chiến. Trong thời gian sống ở địa 

phương chấp hành tốt các chính sách pháp luật, tham gia đầy đủ nghĩa vụ nơi cư 

trú, ủng hộ các phong trào do địa phương phát động như quỹ đồng bào miền 

trung gặp thiên tai, quỹ người nghèo, và đại dịch covid 19... nộp tiền án phí sơ 

thẩm. Là hộ gia đình văn hóa 3 năm liền được chính quyền địa phương xác nhận.  

* Đại diện VKSND tỉnh BG thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi 

phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội do bị cáo gây ra, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo đề nghị HĐXX: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; 

điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HS-ST ngày 19/01/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện TY, tỉnh BG, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 01 năm 05 tháng 

tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Bị cáo không có ý kiến gì tranh luận gì. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tội danh của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời 

khai tại Cơ quan Điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan, những người tham gia tố tụng khác, người làm chứng và các chứng cứ 

khác trong vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: 

Khoảng hơn 21 giờ ngày 17/7/2022, Nguyễn Văn C, sinh ngày 12/4/2005, 

Giáp Văn T, sinh ngày 10/9/2004 và Dương Văn L, sinh ngày 04/10/2004 đều 

trú quán thôn Chợ, xã Cao Xá, huyện TY; Giáp Quang L, sinh ngày 22/12/2005 

ở thôn Um Ngò, xã Việt Lập, huyện TY; Nguyễn Thanh B, sinh ngày 22/6/2004 

ở tổ dân phố Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện TY; Nguyễn Văn B, sinh 
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ngày 17/9/2003 ở thôn Tân Hòa, xã Hợp Đức, huyện TY; Nguyễn Văn H, sinh 

ngày 04/12/2003 ở thôn Đông Khoát, xã Việt Lập, huyện TY; Nguyễn Trọng Đ, 

sinh ngày 25/01/2004 ở thôn Trung Lương, xã Cao Xá, huyện TY; Đào Văn T, 

sinh ngày 21/10/2005 và Hà Quốc T, sinh ngày 12/11/2005 đều trú quán thôn 

Liên Bộ, xã Liên Chung, huyện TY; Đỗ Đình Đ, sinh ngày 15/3/2005 ở tổ dân 

phố Đình, thị trấn Cao Thượng, huyện TY; Nguyễn Văn H, sinh ngày 20/6/2005 

ở thôn Châu Nghè, xã Cao Xá, huyện TY và Ngô Ngọc K, sinh ngày 03/02/2005 

ở thôn Lý, xã Việt Lập, huyện TY cùng nhau tập trung đông người, mang theo 

06 con dao phóng lợn, vỏ chai bia và sử dụng 11 xe mô tô chở nhau đi từ khu 

vực xã Việt Lập qua thị trấn Cao Thượng, xã Liên Sơn, thị trấn Nhã Nam, huyện 

TY đến huyện Yên Thế để tìm đánh nhóm của Đào Công A. Trên đường đi, 

Tuấn Anh quệt dao phóng lợn xuống đường, Giáp Quang L và Ngô Ngọc K ném 

vỏ chai bia ra đường. Sau khi không tìm được nhóm của Công A, các đối tượng 

quay về cầu Sông Thương thuộc thôn Lãn Tranh 2, xã Liên Chung, huyện TY. 

Tại đây, các đối tượng ném vỏ chai bia, dùng phóng lợn và chân, tay đánh nhóm 

thanh niên đang chơi trên cầu. Sau khi đi đến thôn Nguộn, xã Liên Chung, các 

đối tượng tiếp tục có hành vi dùng dao phóng lợn và chân, tay đánh nhóm thanh 

niên đang trên đường đi (thuộc khu vực công cộng). Hành vi của các đối tượng 

đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang, lo lắng và 

phẫn nộ cho nhân dân. 

Như vậy, các bị cáo Nguyễn Văn Ch, Giáp Văn T, Giáp Quang , Nguyễn 

Thanh B, Nguyễn Văn B, Dương Văn L, Nguyễn Văn H, sinh ngày 04/12/2003 ở 

thôn Đông Khoát, xã Việt Lập, Nguyễn Trọng Đ, Đào Văn T, Đỗ Đình Đ, 

Nguyễn Văn H, sinh ngày 20/6/2005 ở thôn Châu Nghè, xã Cao Xá, Ngô Ngọc 

K, Hà Quốc T đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 

Điều 318 Bộ luật hình sự. Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh B về tội 

“Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ, đúng quy định của pháp luật, không oan sai. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, 

không làm chủ được bản thân mà các bị cáo đã có hành vi xâm phạm trực tiếp 

đến an ninh, an toàn xã hội, có hành vi dùng hung khí, đánh nhau gây ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động bình thường nơi công cộng. Các bị cáo biết rõ hành vi gây rối 

của mình là vi phạm pháp luật. Vì vậy cần áp dụng một mức hình phạt  tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục đối với bị cáo và làm bài 

học ngăn ngừa chung. 

[2]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo và xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Nguyễn Thanh B:  

Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai 

báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Trong vụ án này, bị 

cáo Bình phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh 

giá đúng tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của bị 

cáo; đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo 

Bình 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” là phù 
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hợp. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm tình tiết bị cáo có 

ông nội có thời gian tham gia quân đội. Được chủ tịch UBND huyện tặng giấy 

khen có thành tích trong sản xuất, có cụ nội được tặng thưởng huân chương 

kháng chiến. Trong thời gian sống ở địa phương chấp hành tốt các chính sách 

pháp luật, tham gia đầy đủ nghĩa vụ nơi cư trú, ủng hộ các phong trào do địa 

phương phát động như quỹ đồng bào miền trung gặp thiên tai, quỹ người nghèo, 

và đại dịch covid 19... nộp tiền án phí sơ thẩm. Là hộ gia đình văn hóa 3 năm 

liền được chính quyền địa phương xác nhận. Hội đồng xét xử thấy, cần áp dụng 

cho bị cáo thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS khi quyết 

định hình phạt cho bị cáo, do bị cáo có nhân thân xấu ngày 31/10/2022 bị Công 

an huyện TY xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích nên không có 

căn cứ chấp nhận xin hưởng án treo của bị cáo, cần chấp nhận xin giảm nhẹ hình 

phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ. 

 [3]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

[4]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh 

B. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HS-ST ngày 19/01/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện TY, tỉnh BG 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù về tội 

“Gây rối trật tự công cộng”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh B không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận:    
- VKSND tỉnh BG; 

- Sở tư pháp tỉnh BG;     

- Công an, VKS, TAND, Chi cục 

THADS huyện TY; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng; 

- Lưu Hồ sơ, HCTP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hải Hường 


